
Phòng GV
Thứ 2 

(10/3)

Thứ 3 

(11/3)

Thứ 4 

(12/3)

Thứ 5 

(13/3)

Thứ 6 

(14/3)
Phòng GV

Thứ 7

(15/3)

Chủ nhật

(16/3)

Sáng Thầy Tuyền 
Dược học cổ 

truyền

Chiều   Thầy Tuyền 
Dược học cổ 

truyền

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Thầy Tuyền 

0918585687

Cô Văn 

0949471999 

B.002
Dược LT K24DT1

65
Cử nhân điều 

dưỡng 9G

18

Cao Đẳng 

Y Dược 

Hà Nội

28

ĐẠI HỌC 

CỬU 

LONG

Dược 

K24DV2

TRƯỜNG

LIÊN KẾT

Từ ngày 10/3/2025 đến 16/3/2025

LỚP SS BUỔI

Đầu Tuấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuối Tuần

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN KẾT



Sáng Xét TN Xét TN

Chiều Xét TN Xét TN

Sáng nghi nghỉ

Chiều nghi nghỉ

Sáng 

Các kỹ năng 

chuẩn đoán 

cộng đồng

Các kỹ năng 

chuẩn đoán 

cộng đồng

Chiều

Các kỹ năng 

chuẩn đoán 

cộng đồng

Các kỹ năng 

chuẩn đoán 

cộng đồng

Sáng 

Các kỹ năng 

chuẩn đoán 

cộng đồng

Các kỹ năng 

chuẩn đoán 

cộng đồng

Chiều

Các kỹ năng 

chuẩn đoán 

cộng đồng

Các kỹ năng 

chuẩn đoán 

cộng đồng

Thầy Phương 

0985950385
A.002

40

02

Thầy Phương 

0985950385

DE22YTC886 

(2022-2025)

DE22YTC8861 

(2022-2025)
53

DB23YTC886F

A.002DB23YTC886E 28



Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng 
Đánh giá kinh 

tế y tế

Đánh giá kinh 

tế y tế

Chiều
Đánh giá kinh 

tế y tế

Đánh giá kinh 

tế y tế

Sáng 
Đánh giá kinh 

tế y tế

Đánh giá kinh 

tế y tế

Chiều
Đánh giá kinh 

tế y tế

Đánh giá kinh 

tế y tế

CH.Luật HP & 

Luật HC 

2022&2023 

CHLHP.ST2304 

CH.Luật kinh tế 

2024 

CHLKT.ST2404

CH.Y tế CC 2024 

CHYTC.ST2404 

19

CB-

L104

33

2

CB-

L104

TS.BS Phùng 

Đức Nhật 

0918103404

TS.BS Phùng 

Đức Nhật 

0918103404

CH.Y tế CC 2024 

CHYTC1.ST2404 

2



Sáng 
Nhà nước pháp 

quyền

Nhà nước pháp 

quyền

Chiều
Nhà nước pháp 

quyền

Nhà nước pháp 

quyền

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng 
Thị giác

 máy tính

Thị giác

 máy tính

Chiều  
Thị giác

 máy tính

Thị giác

 máy tính

Sáng  nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

CHLKT1.ST2404 

Kế toán 2022 

DE22KT886 

DF22KT886 

VB22KT886

6

32
CB-

L101

Thầy Miền 

0978962954
PM 210

PGS.TS Trần 

Văn Độ 

0987278881

CNTT 2021 

DE21TT886 

DF21TT886

CHLHP.ST2404

10

02



Sáng 

Tâm lý học 

trong tư pháp 

hình sự

Tâm lý học 

trong tư pháp 

hình sự

Chiều

Tâm lý học 

trong tư pháp 

hình sự

Tâm lý học 

trong tư pháp 

hình sự

Sáng 

Trách nhiệm 

dân sự ngoài 

hợp đồng

Trách nhiệm 

dân sự ngoài 

hợp đồng

Chiều

Trách nhiệm 

dân sự ngoài 

hợp đồng

Trách nhiệm 

dân sự ngoài 

hợp đồng

Sáng 

Lập trình 

hướng đối 

tượng

Lập trình 

hướng đối 

tượng

Chiều

Lập trình 

hướng đối 

tượng

Lập trình 

hướng đối 

tượng

Sáng 
Kế toán mô 

phỏng

Kế toán mô 

phỏng

Chiều
Kế toán mô 

phỏng

Kế toán mô 

phỏng

Luật 2022 

DE22L886

VB22L886

53

CNTT 2023 

DB23TT886  

DB23TT886F

PM 106

Thầy Son 

0907374577

CB-

L204

Thầy Hoàng 

0907597886

TH-

T02

Cô Thủy 

0908909286

PM

 209

Thầy Huy 

0989623237 

Kế toán 2023 

DB23KT886 

DB23KT886E 

DF23KT886

VB22KT886

Luật 2022 

DB22L886

(04 năm)

30

07

27



Sáng Nguồn của luật Nguồn của luật

Chiều Nguồn của luật Nguồn của luật

Sáng Luật TTDS 1 Luật TTDS 1

Chiều Luật TTDS 1 Luật TTDS 1

Sáng 
Phương ngữ 

tiếng Khmer

Phương ngữ 

tiếng Khmer

Chiều
Phương ngữ 

tiếng Khmer

Phương ngữ 

tiếng Khmer

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sư phạm tiếng 

Khmer 2024 

DF23SPTK886

31

Luật 2023 hệ 

VLVH-4năm 

DB23L886

Luật 2024 hệ 

VLVH-4năm 

DB24L886 

DB24L886F 

DE24L886 

VB24L886

Luật 2023 (LT) 

DE23L886 

VB23L886 

DB23L886E 

DB23L886F

CB-

L205

Thầy Hải 

0902609650

TH-

L102

Cô Thảo 

0383399686

Thầy Hiền 

0888357111

36

CB-

T02
24

39



Sáng nghi nghi

Chiều nghi nghi

Sáng Thuế Thuế

Chiều Thuế Thuế

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

50

CNTT 2025 

DB25TT886  

DB25TT886F

Luật 2024 hệ 

VLVH-4năm 

DB24L8861 

DB24L8861F 

DB24L8861E 

VB24L8861 

DE24L8861

Kế toán 2024 

DE24KT886

DF24KT886

DB24KT886F 

VB24KT886 

DB24KT886

18
Thầy Tính 

0907054044

CB-

L103

DE24YTC886 

(2025-2027)
07



Sáng nghi nghi

Chiều nghi nghi

Sáng nghi nghi

Chiều nghi nghi

Sáng nghỉ
Kỹ năng 

thuyết trình

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng Anh văn 1 Vê Sinh học

Chiều Anh văn 1 Vê Sinh học

Cô Ngọc 

0902448422 

Cô Hằng 

0975670937

CB-

T03

14

Kế toán 2021 

BS - đợt 2 

(ST2120N1)

ĐH Thể 

dục thể 

thao 

Tp.HCM

Huấn Luyện

 thể thao (K82)
31

40

Ngôn ngữ Anh 

2024 - VB2 

TX (ST24V1X1)

Kế toán 2021 

(ST2120N1)
10

CB-

L102

Thầy Tâm 

0972220766



Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng 

PP thành lập 

bản đồ từ ảnh 

hàng không 

(online)

PP thành lập 

bản đồ từ ảnh 

hàng không 

(online)

Chiều

PP thành lập 

bản đồ từ ảnh 

hàng không 

(online)

PP thành lập 

bản đồ từ ảnh 

hàng không 

(online)

Sáng 
Xây dựng 

đường ô tô

Xây dựng 

đường ô tô

Chiều
Xây dựng 

đường ô tô

Xây dựng 

đường ô tô

TH-

L103

Nguyễn Hoàng Sơn

  - Đề nghị giáo viên và học viên thực hiện đúng theo Thời khóa biểu; nếu có thay đổi vui lòng báo về Phòng Đào tạo (gặp thầy Sơn, Số ĐT: 0983.27.29.29)

XD Cầu đường 

2022 

CD22ST-ST1 

CD23ST

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 3 năm 2025

  - SV khi đi học phải trang phục chỉnh tề, lịch sự  và mang theo Thẻ SV; Phải theo dõi Lịch học cụ thể vào thứ 2 hàng tuần tại Website: www.stcc.edu.vn - vào TKB các 

lớp Liên kết từ ngày…đến….

16
Thầy Khánh 

0983883937

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

Tp.HCM

Cô Ngọc 

0986743896

ĐH TDTT

 khóa 79 

(VLVH)

32

ĐH Thể 

dục thể 

thao 

Tp.HCM

ĐH Tài 

nguyên 

môi 

trường 

TPHCM

Trắc địa bản đồ 

2024
39


